
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 822/QĐ-CTSV 

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 

của sinh viên và tập thể lớp đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban 

hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc 

ĐHQGHN; 

Căn cứ Quy định Công tác Sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết 

định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-CTHSSV ngày 25/02/2014 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội Quy định Quỹ thi đua, khen thưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Xét thành tích học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 của sinh viên đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại 

học Công nghệ họp ngày 29/08/2017; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 04 tập thể (có tên trong danh sách kèm theo) đạt Danh 

hiệu “Tập thể Xuất sắc” năm học 2016-2017 và 86 sinh viên (có tên trong danh sách kèm 

theo) đạt Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” năm học 2016-2017. 

Điều 2. Mỗi tập thể/cá nhân có tên ở Điều 1 được thưởng số tiền tương ứng với các 

thành tích, cụ thể như sau: 

Thành tích trong năm học 2016-2017 Số tiền thưởng 

Danh hiệu “Tập thể Xuất sắc” 780.000đ 

Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” 390.000đ 

Tổng số tiền thưởng là 36.660.000đ (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng 

chẵn). 

Điều 3. Các Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, Kế 

hoạch - Tài chính; các tập thể lớp và các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

   - Như Điều 3; 

   - Lưu: VT, CTSV, H.05. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Chử Đức Trình 



DANH SÁCH TẬP THỂ, SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CTSV ngày     /08/2017) 

1. Danh hiệu Tập thể (04 tập thể) 

STT Đơn vị Danh hiệu 

1 QH-2014-I/CQ-C-CLC Tập thể Xuất sắc 

2 QH-2015-I/CQ-C-CLC Tập thể Xuất sắc 

3 QH-2014-I/CQ-Đ-A Tập thể Xuất sắc 

4 QH-2015-I/CQ-Đ-A Tập thể Xuất sắc 

2. Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” (86 sinh viên) 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020768   Trần Văn Liên  11/08/1996 3.75 Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020457   Trần Như Thuật  06/05/1996 3.73 Xuất sắc 

3.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020765   Đoàn Văn Việt  29/08/1996 3.72 Xuất sắc 

4.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020663   Phạm Nguyễn Hoàng  22/10/1996 3.70 Xuất sắc 

       

5.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020577   Bùi Quang Cường  22/12/1996 3.85 Xuất sắc 

6.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020452   Nguyễn Đức Thuần  20/10/1995 3.83 Xuất sắc 

7.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020266   Tô Hiến Long  21/03/1996 3.81 Xuất sắc 

8.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020520   Trần Minh Tuấn  21/05/1996 3.79 Xuất sắc 

9.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020084   Trần Đình Dương  23/08/1996 3.76 Xuất sắc 

10.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020335   Nguyễn Văn Nhật  15/02/1996 3.73 Xuất sắc 

11.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020538   Nguyễn Bá Tú  15/05/1996 3.72 Xuất sắc 

12.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020341   Dương Quốc Phong  23/01/1996 3.69 Xuất sắc 

13.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020598   Trần Hữu Minh  03/04/1996 3.65 Xuất sắc 

14.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020123   Phạm Minh Đức  07/07/1996 3.64 Xuất sắc 

15.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020213   Trần Thị Thanh Huyền  12/05/1996 3.61 Xuất sắc 

16.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020752   Phạm Minh Hoàng Linh  04/11/1996 3.61 Xuất sắc 

17.  QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020633   Đỗ Văn Quang  21/05/1996 3.60 Xuất sắc 

       

18.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021779   Phạm Văn Hạnh  22/07/1997 3.89 Xuất sắc 

19.  QH-2015-I/CQ-C-A 15021058   Bùi Mạnh Thắng  15/06/1997 3.64 Xuất sắc 

       

20.  QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021039   Lê Ngọc Tuấn Khang  04/02/1997 3.82 Xuất sắc 

21.  QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021809   Nguyễn Minh Tuấn  03/12/1997 3.61 Xuất sắc 

       

22.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021363   Hoàng Đăng Kiên  15/08/1997 3.62 Xuất sắc 

       

23.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021332   Nguyễn Thị Vân Anh  05/09/1997 3.77 Xuất sắc 

24.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021317   Nguyễn Thị Thu Trang  01/02/1997 3.77 Xuất sắc 

25.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021455   Nguyễn Thị Thủy  02/12/1997 3.71 Xuất sắc 

26.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15020951   Đào Duy Hải  21/02/1997 3.64 Xuất sắc 

27.  QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021471   Mai Ngọc Kiên  30/08/1997 3.61 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

       

28.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021408   Nguyễn Ngọc Phúc  15/10/1992 3.87 Xuất sắc 

29.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021427   Đồng Xuân Toàn  27/08/1998 3.61 Xuất sắc 

       

30.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020064   Ngô Minh Hoàng  02/07/1998 3.83 Xuất sắc 

31.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020062   Vũ Thị Thanh Lâm  22/02/1998 3.68 Xuất sắc 

32.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020208   Nguyễn Xuân Việt Cường  18/04/1998 3.65 Xuất sắc 

       

33.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020286   Lê Trung Thông  16/06/1998 3.87 Xuất sắc 

34.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16021620   Lê Trung Nam Nhật  04/03/1998 3.85 Xuất sắc 

35.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020063   Nguyễn Thanh Tùng  10/12/1998 3.78 Xuất sắc 

       

36.  QH-2016-I/CQ-C-B 16020933   Nguyễn Trọng Hà  15/10/1998 3.78 Xuất sắc 

       

37.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021146   Nguyễn Đức Thắng  03/01/1998 3.72 Xuất sắc 

       

38.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021197   Tống Lý Trinh  16/06/1998 3.73 Xuất sắc 

39.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021003   Nguyễn Thị Huyền  12/04/1998 3.69 Xuất sắc 

40.  QH-2016-I/CQ-C-D 16020985   Hoàng Việt Hưng  23/02/1998 3.61 Xuất sắc 

       

41.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021226   Trần Mạnh Tùng  24/10/1998 3.88 Xuất sắc 

42.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021167   Đoàn Thị Hoài Thu  04/06/1998 3.82 Xuất sắc 

43.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020052   Lê Quang Hưng  06/10/1998 3.72 Xuất sắc 

44.  QH-2016-I/CQ-CLC 16020853   Vũ Ngọc Chi  29/01/1998 3.64 Xuất sắc 

45.  QH-2016-I/CQ-CLC 16021023   Lê Phạm Văn Linh  21/12/1998 3.63 Xuất sắc 

       

46.  QH-2016-I/CQ-T 16021345   Nguyễn Ngọc Tiến  13/01/1998 3.82 Xuất sắc 

            

47.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020697   Nguyễn Như Cường  28/07/1996 3.83 Xuất sắc 

48.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020509   Đào Anh Tuấn  03/05/1996 3.61 Xuất sắc 

       

49.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020037   Nguyễn Văn Chung  28/12/1996 3.81 Xuất sắc 

50.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020154   Dương Thị Thúy Hằng  02/09/1996 3.65 Xuất sắc 

51.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020173   Nguyễn Văn Hiếu  09/05/1996 3.65 Xuất sắc 

52.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020129   Phạm Văn Giỏi  24/02/1996 3.60 Xuất sắc 

53.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020638   Nguyễn Xuân Thuận  02/08/1996 3.60 Xuất sắc 

       

54.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15022807   Nguyễn Thu Hằng  02/11/1997 3.81 Xuất sắc 

55.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021509   Phạm Xuân Lộc  26/03/1997 3.71 Xuất sắc 

56.  QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021541   Trần Xuân Tuyến  29/01/1997 3.67 Xuất sắc 

       

57.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022812   Nguyễn Thị Hoài  08/12/1997 3.64 Xuất sắc 

58.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021534   Lương Thùy Nhinh  22/02/1997 3.63 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

59.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022300   Nguyễn Thị Thu Uyên  08/03/1997 3.62 Xuất sắc 

       

60.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16022313   Vũ Duy Thanh  03/09/1998 3.93 Xuất sắc 

61.  QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020151   Nguyễn Thành Nam  14/05/1998 3.63 Xuất sắc 

       

62.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022290   Nguyễn Văn Mạch  11/01/1997 3.77 Xuất sắc 

            

63.  QH-2013-I/CQ-H 13020216   Trịnh Ngọc Hưng  16/08/1994 3.91 Xuất sắc 

64.  QH-2013-I/CQ-H 13020310   Phạm Đình Nguyện  10/12/1995 3.82 Xuất sắc 

65.  QH-2013-I/CQ-H 13020104   Ngô Đình Đạt  04/05/1995 3.78 Xuất sắc 

66.  QH-2013-I/CQ-H 13020115   Trần Văn Đô  21/09/1995 3.75 Xuất sắc 

67.  QH-2013-I/CQ-H 13020217   Vũ Văn Hưng  20/10/1995 3.73 Xuất sắc 

68.  QH-2013-I/CQ-H 13020214   Tạ Quang Hưng  13/12/1995 3.70 Xuất sắc 

69.  QH-2013-I/CQ-H 13020349   Nguyễn Văn Quyết  02/08/1994 3.67 Xuất sắc 

70.  QH-2013-I/CQ-H 13020096   Phạm Quốc Đại  21/08/1995 3.66 Xuất sắc 

71.  QH-2013-I/CQ-H 13020552   Nguyễn Văn Nhật  08/07/1995 3.66 Xuất sắc 

72.  QH-2013-I/CQ-H 13020571   Hồ Xuân Tính  08/12/1995 3.64 Xuất sắc 

73.  QH-2013-I/CQ-H 13020151   Chu Trung Hiếu  12/11/1995 3.63 Xuất sắc 

74.  QH-2013-I/CQ-H 13020547   Nguyễn Duy Khánh  01/05/1995 3.62 Xuất sắc 

75.  QH-2013-I/CQ-H 13020143   Nguyễn Phương Hằng  13/11/1995 3.60 Xuất sắc 

       

76.  QH-2014-I/CQ-M 14020110   Trần Quốc Đoàn  28/08/1996 3.66 Xuất sắc 

77.  QH-2014-I/CQ-M 14020218   Nguyễn Văn Hùng  17/12/1996 3.65 Xuất sắc 

            

78.  QH-2014-I/CQ-V 14020031   Phạm Bá Chiến  11/06/1996 3.78 Xuất sắc 

79.  QH-2014-I/CQ-V 14020540   Trần Văn Tú  15/11/1996 3.73 Xuất sắc 

80.  QH-2014-I/CQ-V 14020570   Bùi Hải Yến  06/09/1995 3.72 Xuất sắc 

81.  QH-2014-I/CQ-V 14020571   Nguyễn Thị Yến  26/05/1996 3.69 Xuất sắc 

82.  QH-2014-I/CQ-V 14020328   Nguyễn Thị Ngọc  14/11/1996 3.67 Xuất sắc 

83.  QH-2014-I/CQ-V 14020808   Nguyễn Hải Phong  15/01/1996 3.66 Xuất sắc 

       

84.  QH-2015-I/CQ-V 15021006   La Văn Năm  27/01/1997 3.87 Xuất sắc 

       

85.  QH-2016-I/CQ-V 16021721   Vũ Thị Ngọc Khánh  20/05/1998 3.64 Xuất sắc 

86.  QH-2016-I/CQ-V 16021787   Nguyễn Trọng Vinh  22/06/1998 3.61 Xuất sắc 

Ấn định Danh sách gồm 86 sinh viên./ 


